	BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TRUNG TÂM AN GIANG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
     Số: 1496/TB-HĐTD
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


An Giang, ngày 26 tháng 11 năm 2024


THÔNG BÁO
Danh mục tài liệu ôn thi kỳ tuyển dụng viên chức
Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang năm 2024

Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-BVAG ngày 12/11/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 (gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng viên chức);
Căn cứ Quyết định số 659/QĐ-HĐTĐ ngày 18/11/2024 về việc thành lập Ban Đề thi kỳ tuyển dụng viên chức của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang năm 2024;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang thông báo danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024 (đính kèm phụ lục danh mục tài liệu).
Thí sinh tham gia đăng ký dự tuyển tự ôn tập danh mục tài liệu theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
Lưu ý: Cấu trúc đề thi gồm 02 phần (phần kiến thức chung và phần kiến thức chuyên môn) với thang điểm là 100 điểm.

Trân trọng./.

	Nơi nhận:
· Cổng TTĐT bệnh viện;
· Ban Giám sát;
· Lưu: VT, HĐTD.
	             TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
 CHỦ TỊCH



                                                                             GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

                                                                                     Nguyễn Duy Tân
PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI

KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 1496/TB-HĐTD ngày 26/11/2024 

của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024)


I. Kiến thức chung: Áp dụng cho tất cả các vị trí tuyển dụng
-  Luật Viên chức số 58/2010/QH12

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019

- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022

- Nghị định số 96/2023 ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Thông tư số 32/2023 ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh


- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

- Thông tư số 08/2021/TT-BYT ngày 25/06/021 của Bộ Y tế, ban hành Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược
II. Kiến thức chuyên môn
1. Bác sĩ (hạng III)

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.
- Quyết định số 2388/QĐ-BYT ngày 12/8/2024 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh thận mạn và một số bệnh lý thận”

- Quyết định số 1857/QĐ-BYT ngày 05/7/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim cấp và mạn”

- Quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2”

- Quyết định số 2187/QĐ-BYT ngày 03/6/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hội chứng mạch vành cấp”

- Quyết định số 5331/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quỵ não”

- Quyết định số 162/QĐ-BYT ngày 19/01/2024 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao”

- Quyết định số 361/QĐ-BYT ngày 25/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp”

- Quyết định số 4235/QĐ-BYT ngày 31/10/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp”

- Quyết định số 3192/QĐ-BYT ngày 31/8/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp.

- Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07/08/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em”

- Quyết định số 2760/QĐ-BYT ngày 18/04/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán va điều trị sốt xuất huyết Dengue.

- Quyết định số 1327/QĐ-BYT ngày 18/04/2014 của Bộ Y tế Quyết định ban hành về việc chẩn đoán điều trị bệnh Sởi.

- Quyết định số 1493/QĐ-BYT ngày 22/4/2015 của Bộ Y tế ban hành tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí Hồi sức tích cực

2. Điều dưỡng hạng III, Điều dưỡng hạng IV

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.
- Thông tư số 20/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

- Quyết định số 3474/QĐ-BYT ngày 28/12/2022 về “Chuẩn năng lực cơ bản của cao đẳng điều đưỡng Việt Nam”.
- Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt các Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

- Giáo trình điều dưỡng (tài liệu đính kèm):
+ Điều dưỡng cơ bản (ôn tập: Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, Dùng thuốc cho người bệnh, Tiêm an toàn, Cấp cứu ngừng hô hấp tuần hoàn, Đón tiếp người bệnh, chuyển viện, xuất viện)

+ Chăm sóc người lớn có bệnh nội khoa (ôn tập: Chăm sóc người bệnh tăng huyết áp, Chăm sóc người bệnh tai biến mạch máu não, Chăm sóc người bệnh suy tim, Chăm sóc người bệnh suy thận mãn, Chăm sóc người bệnh xuất huyết tiêu hóa)

+ Chăm sóc người lớn có bệnh ngoại khoa (ôn tập: Chăm sóc người bệnh trước mổ, Chăm sóc người bệnh sau mổ, Chăm sóc người bệnh mổ viêm phúc mạc, Chăm sóc người bệnh bỏng, Chăm sóc người bệnh mổ kết hợp xương)

3. Kỹ thuật y hạng III (Xét nghiệm); Kỹ thuật y hạng IV (Xét nghiệm)

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Thông tư số 37/2017-TT-BYT ngày 25/09/2027 của Bộ Y tế quy định về thực hành đảm bảo an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm. 

- Quyết định số 320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh.

- Quyết định số 5530/QĐ-BYT ngày 25/12/2015 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn xây dựng Quy trình thực hành chuẩn trong Quản lý chất lượng xét nghiệm

- Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/06/2017 của Bộ Y tế về việc Ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.

- Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/06/2017 của Bộ Y tế về việc Ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học

- Đảm bảo chất lượng xét nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn Quốc tế ISO 15189.

4. Kỹ thuật y hạng III (Phục hồi chức năng)
- Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22/12/2017 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng
- Quyết định số 54/QĐ-BYT ngày 06/11/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành phục hồi chức năng”
5. Kỹ thuật y hạng III, hạng IV (Hình ảnh y học)
- Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp

6. Công nghệ thông tin (hạng IV)
- Quyết định số 5227/QĐ-BYT ngày 07/12/2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn các yêu cầu năng lực đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin ngành y tế.

- Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 29/12/2018 của Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử.

- Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/23/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

7. Kế toán viên trung cấp
-  Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 

-  Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015

-  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán

- Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

- Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế Quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 

- Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

8. Dược sĩ (hạng III), Dược hạng IV
 -  Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 
-  Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

-  Nghị định 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 - Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế, quy định tổ chức và hoạt động khoa dược bệnh viện.

 - Thông tư 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn sử dụng thuốc trong cac cơ sở y tế có giường bệnh.

 - Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế, quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 - Thông tư 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế, quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

 - Thông tư 08/2021/TT-BYT ngày 25/6/2021 của Bộ Y tế, ban hành Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược.

 - Quyết định 29/QĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ Y tế, về việc ban hành hướng dẫn giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

9. Kỹ sư (hạng III)

- Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị

- Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị

- Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị

10. Công tác xã hội viên

- Nghị định số 110/2024/NĐ-CP ngày 30/8/2024 của Chính phủ về Công tác xã hội

11. Chuyên viên

- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023.

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022.
- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014.
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

